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I Điện thoại

1

Điện thoại nhãn hiệu NOKIA màu đen, EMEI: 

357751108224889 bên trong lắp số thuê bao 0799103198. Đã 

qua sử dụng

ĐTDD 1

2

Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, số sê ri: 

357678103335941, bên trong lắp số thuê bao 0373802838. Đã 

qua sử dụng

ĐTDD 1

3

Điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6S màu vàng gold số 

EMEI 355692071075902, không lắp số thuê bao. Đã qua sử 

dụng

ĐTDD 1

4

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu vàng số 

EMEI1:866346039579594; số EMEI2:866346039579586. Đã 

qua sử dụng

ĐTDD 1

5

Điện thoại di động nhãn hiệu HUAWEI màu đen số IMEI1: 

861329046090925; IMEI2: 861329046099512 gắn sim số thuê 

bao 0981560511, đã qua sử dụng, màn hình điện thoại có nhiều 

vết nứt vỡ

ĐTDD 1

6

Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen, số Imei1: 

352882109483433, số Imei2: 352894100563436 gắn các sim số 

0396117356 và 0367199815 (đã qua sử dụng)

ĐTDD 1

7
Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia loại 105, số Imei: 

352891101475297 gắn sim số 0335513868 (đã qua sử dụng)
ĐTDD 1

8

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J4, số Imei1: 

358131093638014, số Imei2: 358132093638012 và gắn các 

sim số 0975804321 và 0976476919 (đã qua sử dụng)

ĐTDD 1

9

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A31, số Imei1: 

354565116230222, số Imei2: 354566116230220 và gắn sim số 

0988850665 (đã qua sử dụng)

ĐTDD 1

10

Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, Model RM-1133, số 

Imei1: 356018086069749, số Imei2: 356018086069756 gắn 

sim số 0868288255 (đã qua sử dụng)

ĐTDD 1

11
Điện thoại di động IPHONE 7PLUS, màu trắng-hồng (đã qua 

sử dụng)
ĐTDD 1
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12 Điện thoại di động IPHONE 8PLUS, màu đen (đã qua sử dụng) ĐTDD 1

13 Điện thoại VIVO Y91C, màu xanh đã qua sử dụng ĐTDD 1

14

Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo CPH1805, số Imei1: 

869347033272316, số Imei2: 869347033272308, gắn sim số 

0886688019 (đã qua sử dụng)

ĐTDD 1

15

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A71, số IMEI 1: 

353408112504335, số IMEI 2: 353409112504333, đã qua sử 

dụng

ĐTDD 1

16

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG A12, số IMEI 1: 

354890383094832, số IMEI 2: 356995623094837 đã qua sử 

dụng

ĐTDD 1

17
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số IMEI: 

359187072968342, đã qua sử dụng
ĐTDD 1

18
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S màu vàng, đã qua sử 

dụng
ĐTDD 1

19

Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi note 8 pro màu đen, số 

IMEI 1: 869844044259068, số IMEI 2: 869844045289064, đã 

qua sử dụng

ĐTDD 1

20

Điện thoại sam sung J2 màu đen, số Imeil: 

354802091266198/01, số Imei2: 354803091266196/01, gắn 

sim số 0867119860 (đã qua sử dụng )

ĐTDD 1

21

Điện thoại di động VIVO, màu xanh, số IMEI 1: 

860749057723091, IMEI  2: 860749057723083, bên trong gắn 

sim số 0364716354 đã đã qua sữ dụng

ĐTDD 1

22

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh dương, số 

Imeil: 355087101171492/01, số Imei 2: 355088101171490/01 

(đã qua sử dụng )

ĐTDD 1

23

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, số IMEL 

358860/08/186558/1, máy đã qua sử dụng và không mở được 

nguồn điện

ĐTDD 1

24

Điện thoại nokia, màu đen, số IMEI1: 357723107867042, số 

IMEI2: 35773100773246 gắn thẻ sim 0344559662 (cũ đã qua 

sử dụng)

ĐTDD 1
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25

Điện thoại nokia 105, màu đen (40.00.17.03; 15-01-2020; 

TA1174; (c) Nokia Langue: MR) gắn thẻ sim 0899785565 đã 

qua sử dụng

ĐTDD 1

26 Điện thoại IPHONE 6, màu ghi đã qua sử dụng ĐTDD 1

27
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen, số seri: 

350618547504436, đã qua sử dụng
ĐTDD 1

28
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs màu trắng bạc;, đã qua 

sử dụng
ĐTDD 1

29
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus màu vàng, số IMEI: 

354835099345946
ĐTDD 1

30

Điện thoại di động nhãn hiệu EMUI loại HUAEWI nova 7i 

màu đen, số IMEI 1: 861324040110118; Số IMEI 2: 

861324040150122, điện thoại đã qua sử dụng, màn hình có 

nhiều vết nứt vỡ

ĐTDD 1

31

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy J4+ màu đỏ 

Số IME1: 352987108738800, số IME2:  352988108738808, 

Gắn 02 sim số điện thoại 0814 881 768 và 0839 118 196 đã qua 

sử dụng

ĐTDD 1

32

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy Note  10+. 

Số IME11: 351591118342867, số IME12:  351592118342865. 

Gắn sim số điện thoại 0834 440 271 đã qua sử dụng

ĐTDD 1

33

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, số IMEI: 

353815083555544, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong

ĐTDD 1

34

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XR, màu đen, số IMEI: 

357347092561731, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong

ĐTDD 1

35

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7, màu vàng, số IMEI: 

359214079318576, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 

lượng bên trong

ĐTDD 1

36

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu hồng, số 

IMEI: 353288073706123, máy đã qua sử dụng, không kiểm tra 

chất lượng bên trong

ĐTDD 1

37

Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A11, màu xanh dương, 

số imei 1: 353279111425214, số imei 2: 353280111452212, 

được gắn sim số 0869507185

ĐTDD 1
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38

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs, màu đen, số máy 

MT942LL/A, số IMEI 1: 357201094085274; số IMEI 2: 

357201094187435 gắn số thuê bao 0363363962

ĐTDD 1

39

Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen số 

Imei:354185104358107, bên trong gắn sim số 0866749116, đã 

qua sử dụng

ĐTDD 1

40

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A55, màu đen, số IMEI 1: 

867143061710471; số IMEI 2: 86714301710463, bị vỡ màn 

hình, đã qua sử dụng

ĐTDD 1

41

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A52020, số IMEI 1: 

865413048918477; số IMEI 2: 865413048918469, góc dưới 

bên phải màn hình bị vỡ, đã qua sử dụng

ĐTDD 1

42

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A94 màu đen xám, số 

IMEI 1: 863271059035397; số IMEI 2: 863271059035389, 

điện thoại đã qua sử dụng

ĐTDD 1

43

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A96 màu đen, số IMEI 1: 

863820050095071, số IMEI 2: 863820050095063; gắn sim số 

0334023795 và số 0356377916, điện thoại đã qua sử dụng

ĐTDD 1

44

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, số IMEI: 

359174070047501, gắn sim số 0344313058, điện thoại đã qua 

sử dụng

ĐTDD 1

45

Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu vàng, số 

IMEI: 353300075322765, gắn sim số 0914795341, điện thoại 

đã qua sử dụng

ĐTDD 1

46

Điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy A21s màu 

đen, số IMEI 1: 353996321137921, số IMEI 2: 

3542819341137927, gắn sim số 0379403719, điện thoại đã qua 

sử dụng 

ĐTDD 1

47
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 Plus, màu xám, số 

IMEL: 358354061771506
ĐTDD 1

48
Điện thoại di động nhãn hiệu ITEL, màu xám đen, số IMEL1: 

353511102162129, Số IMEL2: 353511102162137
ĐTDD 1

49
Điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA 105, màu đen, số IMEL: 

356962095033875
ĐTDD 1
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50

Điện thoại di động nhãn hiệu VIVO Y35 màu xám, số IMEI1: 

864932065946013, số IMEI2: 864932065946005, gắn sim số 

0974474126. Đã qua sử dụng

ĐTDD 1

51

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng, số imei 1: 

865524032703012, số imei 2: 865524032703004, màn hình bị 

vỡ (đã qua sử dụng), thu giữ của Nguyễn Tiến Đạt; (điện thoại 

đã hỏng xạc không lên nguồn nên không kiểm tra được imei)

ĐTDD 1

52

Điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, màu trắng, số imei 1: 

861516040230859, số imei 2: 861516040230842 (đã qua sử 

dụng)

ĐTDD 1

53

Điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone, màu đen, số máy: 

MN8X2VN/A; số IMEI: 356558080330852, có số thuê bao 

0365359817

ĐTDD 1

II Xe máy

54
Xe mô tô Sirius màu đen trắng mang biển kiểm soát 38K1 - 

05324, đã qua sử dụng
Xe máy 1

55

Xe mô tô biển kiểm soát 38K1- 546.72, nhãn hiệu Yamaha, 

Sirius, màu xám, đen, số máy: E32VE198433, số khung: 

RLCUE3740LY057425; đã qua sử dụng

Xe máy 1

56
Xe mô tô nhãn hiệu nhãn hiệu HONDA Wave @, màu tím 

than, không gắn biển kiểm soát, đã qua sử dụng
Xe máy 1

57

Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, EXCITER màu đỏ, trắng đen, 

biển kiểm soát 38K1-527.23, số máy G3D4B961130, số khung: 

1010KY192193, xe đã qua sử dụng

Xe máy 1

58

Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA JUPITER MX màu đỏ, không 

có biển kiểm soát; số khung, số máy bị đục xóa. Xe đã qua sử 

dụng và không kiểm tra máy bên trong

Xe máy 1

59
Xe mô tô không rõ nhãn hiệu, không gắn biển kiểm soát, không 

rõ số khung, số máy, đã qua sử dụng
Xe máy 1

60

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA,  loại BLADE màu sơn đen vàng 

đồng, số máy RIA36F0471245, số khung 3652GY019005 biển 

kiểm soát 38K1 40532

Xe máy 1

61

Xe mô tô nhãn hiệu DREAM, số máy HA08E-0034957, số 

khung RLHHA08071Y03945; qua tra cứu của đội CSGT 

không tìm thấy phương tiện có số khung và số máy như trên

Xe máy 1
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III Tài sản khác

62

Cây cột điện bê tông liền thân ly tâm loại B đã bị cắt đứt phần

gốc, để lộ phần thép bên trong có chiều dài ban đầu là 14 mét,

trên mỗi cột có ký hiệu “BTTĐ LT14-B”

Cột điện 12

63

Cây cột điện bê tông liền thân ly tâm loại B đã bị cắt đứt phần

gốc, để lộ phần thép bên trong có chiều dài ban đầu 12 mét,

trên mỗi cột có ký hiệu “BTTĐ - LT12-B và BTTĐ – B-L12”

Cột điện 2

64
Máy cắt kim loại màu đỏ hãng Kapusi chạy bằng pin, kích 

thước (39 x12)cm, đã qua sử dụng
Máy cắt 1

65 Máy cưa nhãn hiệu CARTON (Đã qua sử dụng) Máy cưa 1

66

23 lóng gỗ gồm 09 lóng gỗ vuông và 14 lóng gỗ tròn với tổng

thể tích là 3,892m³ (Ba phẩy, tám trăm chín hai mét khối), (Quy

tròn là 4,777 m³)

Lô gỗ 1

67
Chiếc lồng chim bằng gỗ, màu vàng; đáy lồng hình tròn có

đường kính 43cm, chiều cao là 50cm
Lồng chim 1

68

Máy tính bảng nhãn hiệu Sam Sung Galaxy Tab A7 Lite, màu

xám, số IMEL: 359638223125646, gắn sim số 0967961007,

máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lương bên trong

Máy tính 

bảng
1

69 Đèn pin đội đầu màu đỏ, có dây chun (đã qua sử dụng) Đèn pin 1
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